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KẾ HOẠCH

Hoạt động phòng chống bệnh không lây nhiễm 

Huyện Bảo Lâm năm 2021
A. Căn cứ xây dựng kế hoạch:

 Căn cứ quyết định số 43/SKBT- KHNV ngày 30/01/2021 của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng về việc “giao chỉ tiêu phát triển sự nghiệp y tế năm 2021”;
Nay TTYT Bảo Lâm xây dựng kế hoạch hoạt động phòng chống bệnh không lây nhiễm năm 2021 trên địa bàn huyện như sau:

B. Mục tiêu
1. Mục tiêu chung:

Khống chế tốc độ gia tăng của các bệnh không lây nhiễm phổ biến.

2. Mục tiêu cụ thể:

-Tăng cường phát hiện sớm và can thiệp sớm, nhằm làm giảm sự tiến triển của bệnh đái tháo đường và các biến chứng của bệnh đái tháo đường.

- Từng bước cải thiện chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân ung thư.
- Kiểm soát các yếu tố nguy cơ bệnh tăng huyết áp, tim mạch. Tăng cường năng lực của nhân viên y tế trong công tác dự phòng, phát hiện sớm và điều trị đúng bệnh tăng huyết áp theo phác đồ do Bộ Y tế quy định.

- Nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần cho nhân dân. Góp phần gữi gìn an ninh trật tự và an ninh xã hội.

- Duy trì công tác chuyên môn tại phòng khám các bệnh không lây nhiễm.
- Triển khai tích cực công tác sàng lọc đánh giá nguy cơ và phát hiện sớm một số bệnh không lây nhiễm phổ biến tại đại phương.

- Củng cố mạng lưới hoạt động phòng chống bệnh không lây nhiễm các tuyến, từng bước cung cấp các trang thiết bị thiết yếu cho các tuyến.
- Dự phòng, quản lý điều trị các bệnh không lây nhiễm.

- Nâng cao y thức của người dân trong phòng, chống các bệnh không lây nhiễm phổ biến.

- Truyền thông, giáo dục sức khỏe các bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng.

C. Các hoạt động cụ thể
I.Hoạt động phòng chống bệnh đái tháo đường 
1. Chỉ tiêu chuyên môn:

      - Tỉ lệ sàng lọc phát hiện người có nguy cơ cao hoặc nghi ngờ mắc đái tháo đường cho nhóm người > 40 tuổi ít nhất: 30%.
      - Tỉ lệ bệnh nhân đái tháo đường được quản lý điều trị tại trạm y tế: 20%

- Tỉ lệ tiền đái tháo đường trong dân số 30-69 tuổi: < 20%
- Tỉ lệ đái tháo đường trong dân số 30-69 tuổi: < 10%.
2 Các biện pháp thực hiện:

2.1 Tập huấn:

	TT
	Nội dung
	Đối tượng
	Số lớp
	Số học viên

	1
	Quản lý và điều trị Đái tháo đườngm tăng huyết áp theo nguyên lý y học gia đình. Sàng lọc phát hiện bệnh nhân đái tháo đường (ĐTĐ), tiền ĐTĐ chó cán bộ y tế huyện xã
	Cán bộ khoa YTDP, thư ký chương trình xã
	01
	20


2.2 Công tác khám điều tra, sàng lọc bệnh đái tháo đường:

- Lập danh sách đối tượng > 40 tuổi ở xã
- Điều tra đánh giá yếu tố nguy cơ mắc bệnh ĐTĐ cho các đối tượng từ > 40 tuổi.

- Chọn đối tượng có nguy cơ tiến hành thực hiện các bước khám sàng lọc tại cộng đồng theo hướng dẫn của chương trình.
2.3 Công tác quản lý, tư vấn bệnh nhân đái tháo đường và tiền đái tháo đường:

- Triển khai công tác quản lý, tư vấn bệnh nhân đái tháo đường và tiền đái tháo đường tại xã.

 2.4 Hoạt động truyền thông:
 
Tuyên truyền ngày thế giới phòng chống đái tháo đường ngày 14/11: Băng rôn, khảu hiệu, phát thanh truyền hình …
2.5 Công tác báo cáo thống kê:
Báo cáo hàng tháng theo qui định của chương trình

II. Hoạt động phòng chống các rối loạn do thiếu iod
1. Chỉ tiêu chuyên môn:

- Nâng cao nhận thức của người dân vế lợi ích và tác hại của việc thiếu I ốt.

- Giảm tỉ lệ mắc các bệnh về rối loạn do thiếu I ốt.

-  Đảm bảo độ bao phủ muối I ốt, chế phẩm có I ốt đủ tiêu chuẩn phòng bệnh > 90% 

- Duy trì mức trung vị I ốt niệu > 100µg/l

- Duy trì tỉ lệ bướu cổ trẻ em 8-10 tuổi dưới 8%

2. Các biện pháp thực hiện

2.1 Tập huấn:

	TT
	Nội dung
	Đối tượng
	Số lớp
	Số học viên

	1
	Điều tra muối tại hộ gia đình
	Khoa YTDP, Phụ trách chương trình 14 xã
	01
	20


     2.2 Hoạt động giám sát và điều tra muối I ốt tại hộ gia đình:
Điều tra giám sát chất lượng muối tại 45 hộ gia đình/3 xã. Tổng cộng 90 mẫu, trong đó định tính 45 mẫu, định lượng 45 mẫu, số mẫu nước tiểu 12 mẫu.
3.2 Công tác truyền thông:
Truyền thông toàn dân dung muối I ốt (2/11/2021): Phát thanh trên loa xã, truyền thông trực tiếp với người dân.
III. Hoạt động phòng chống bệnh ung thư:

1.Mục tiêu:
- Đẩy mạnh hoạt động thông tin truyền thông 12/12 cho đơn vị y tế huyện vế phát thanh, truyền hình bệnh ung thư và các yếu tố nguy cơ, biện pháp phòng và phát hiện sớm một số bệnh ung thư thường gặp nhằm tăng tỉ lệ hiểu biết đúng của người dân về kiến thức phòng chống ung thư.

- Phấn đấu đạt tỉ lệ bệnh ung thư được phát hiện sớm, đồng thời giảm tỉ lệ tử vong của một số loại ung thư: Vú, cổ tử cung, khoang miệng, đại trực tràng.

- Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực huyện làm công tác phòng bệnh và phát hiện sớm bệnh nhân ung thư.
- Nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư thông qua các hoạt động chăm sóc giảm nhẹ cho họ.

- Tăng cường đảm bảo 12/12 lượt giám sát, quản lý bệnh nhân ung thư, thực hiện chế độ báo cáo, thống kê theo qui định.

2. Các chỉ tiêu cơ bản:

         - Tỉ lệ TYT thực hiện dự phòng, quản lý BN ung thư: 100%

         - Tỉ lệ người thuộc đối tượng nguy cơ được khám phát hiện sớm ung thư (ung thư vú, cổ tử cung, đại trực tràng): 5 %
        - Số bệnh nhân ung thư được phát hiện, thu nhận sớm: 58 người

        - Số bệnh nhân ung thư được quản lý: 230 người
        - Tổng số bệnh nhân ung thư được chăn sóc giảm nhẹ: 230 người 
3.Các biện pháp thực hiện:

3.1 Duy trì và củng cố hoạt động:

          - Lập kế hoạch hoạt động phòng chống ung thư và báo cáo các hoạt động của dự án trên địa bàn huyện.

         - Củng cố mạng lưới quản lý bệnh ung thư tại trạm y tế xã: phân công cán bộ phụ trách hoạt động của dự án, báo cáo về TTYt đúng thời gian qui định.
3.2 Tập huấn:

	TT
	Tên lớp
	Số lớp
	Số học viên

	1
	Chẩn đoán và phát hiện sớm các bệnh ung thư thường gặp
	01
	28

	2
	Chăm sóc giảm nhẹ và dinh dưỡng hợp lý cho điều dưỡng bệnh viện và nhân viên y tế
	01
	28


3.3 Công tác giám sát, hỗ trợ nhân viên y tế tuyến huyện quản lý bệnh nhân ung thư:
         - Các TYT ghi nhận và báo cáo các trường hợp bệnh nhân ung thư được phát hiện, điều trị cho TTYT.

         - TTYT thực hiện giám sát tại TYT hàng quí hoạt động phòng chống ung thư.
3.4 Truyền thông

          Các TYT tham mưu cho UBND xã đưa hoạt động phòng chống ung thư vào nội dung của hoạt động  Ban chăm sóc sức khoẻ nhân dân xã. Huy động các ban ngành, đoàn thể và y tế thôn bản tham gia tuyên truyền phòng bệnh, phát hiện sớm, chăm sóc giảm nhẹ bệnh nhân ung thư tại cộng đồng.

IV. Hoạt động phòng chống bệnh tim mạch
1.ChỈ tiêu chuyên môn:

        - Số người mắc bệnh tim mạch được phát hiện: 20%

        - Tỷ lệ xã triển khai phòng cbệnh tim mạch, tăng huyết áp: 100%

        - Tỉ lệ xã thực hiện TT-GDSK phòng chống tăng huyết áp: 100%

         - Tỉ lệ cán bộ tham gia dự án được đào tạo, phát hiện sớm điều trị, quản lý tăng huyết áp: 80%
        - Số đơn vị tư vấn và điều trị THA tham gia khám sàng lọc và quản lý THA: 14 đơn vị

        - Duy trì mô hình quản lý bệnh THA: 14 xã

         - Tỉ lệ bệnh nhân THA có nguy cơ cao điều trị theo đúng phác đồ Bộ Y tế: 60%

         - Số lượng cán bộ được đào tạo về tổ chức quản lý dự án, kiến thức chuyên môn về tim mạch: 11
        - Số xã phường mới triển khai mô hình THA: 1 đơn vị

          - Có sàng lọc phát hiện sớm tăng huyết áp( % số người > 40 tuổi được đo huyết áp ít nhất 1 lần/ năm so với tổng dân số: 80%)
          - Tỉ lệ BN THA được quản lý điều trị tại TYT ( % số người đang được quản lý điều trị THA so với tổng số BN THA hiện mắc tại xã ( số : 30% )
           - Sàng lọc và quản lý được tối thiểu 50% bệnh nhân THA trên tất cả các xã.
2.Các biện pháp thực hiện:

2.1 Tập huấn:

	TT
	Tên lớp
	Số lớp
	Số học viên

	1
	Nâng cao năng lực quản lý điều trị THA và ĐTĐ theo nguyên lý học gia đình
	01
	32


2.2 Công tác khám sàng lọc bệnh nhân: 
         – Các TYT thực hiện sàng lọc bệnh nhân THA cho các đối tượng trên 40 tuổi.
2.3 Công tác quản lý, điều trị bệnh nhân THA tại cộng đồng:

        - Duy trì và củng cố hoạt động phòng chống bệnh tim mạch, tăng huyết áp. Lập kế hoạch tổ chức thực hiện và báo cáo hàng quí theo qui định.
        - Củng cố tổ điều trị tim mạch, tăng huyết áp tại TTYT có nhiệm vụ tiếp nhận, tư vấn và quản lý bệnh nhân THA do các tuyến chuyển đến.

       - Củng cố mạng lưới quản lý bệnh THA tại TYT xã:

         + Phân công phụ trách chương trình cụ thể, phụ trách hoạt động và báo cáo theo qui định.

        + Tham mưu cho UBND xã đưa nội dung phòng chống bệnh tim mạch, tăng huyết áp là nội dung hoạt động của Ban Chăm sóc sức khoẻ nhân dân xã.              Huy động các ban ngành, đoàn thể và y tế thôn bản tham gia tuyên truyền phòng bệnh, tham gia khám sàng lọc phát hiện, ghi nhận và quản lý THA.

2.4 Công tác hoạt động truyền thông:
          Tuyên truyền trên loa phát thanh, khẩu hiệu hưởng ứng ngày thế giới phòng chống THA 17/5; hưởng ứng ngày phòng chống bệnh tim mạch thế giới 29/9.
2.5 Công tác kiểm tra, giám sát:

           TTYT sẽ giám sát công tác phòng chống tim mạch, THA hàng quí theo qui định

V. Hoạt động bảo vệ sức khỏe tâm thần cộng đồng
1. Chỉ tiêu chuyên môn:

           - Tỉ lệ TYT xã triển khai BVSKTT: 100%
           - Tỉ lệ BN tâm thần phân liệt được quản lý, điều trị đều: 95%
           - Tỉ lệ BN động kinh được quản lý, điều trị đều: 95%

            - Tỉ lệ BN tâm thần phân liệt được hướng dẫn phục hồi chức năng tái hoà nhập cộng đồng: 95%

2. Biện pháp thực hiện:

           - Xây dựng củng cố mạng lưới chăm sóc sức khoẻ tâm thần huyện, xã và YTTB.
          - Củng cố công tác quản lý, giám sát bệnh nhân, phát hiện bệnh nhân mới.

         - Cố gắng đảm bảo đủ thuốc cho bệnh nhân.

         - Tham dự các lớp tập huấn do tuyến trên tổ chức.

2.1. Công tác chỉ đạo tuyến 

        - 95% bệnh nhân tâm thần được quản lý và điều trị đều;

        - 95% bệnh nhân tâm thần phân liệt được hướng dẫn tái hoà nhập cộng đồng;

        - Duy trì quản lý điều trị bệnh nhân tâm thần phân liệt và động kinh trên 14 xã trong huyện;

        - Thống kê báo cáo đầy đủ báo cáo ngành, báo cáo dự phòng theo qui định.

2.2 Công tác quản lý, giám sát, phát hiện bệnh nhân mới:

        - Duy trì quản lý, điều trị bệnh nhân cũ và tăng cường đôn đốc cán bộ quản lí chủ động phát hiện bệnh nhân mới đưa vào quản lí.
        - Hàng quí huyện thực hiện kiểm tra, giám sát thường qui hoạt động của chương trình tuyến xã; công tác cấp phát thuốc cho bệnh nhân hàng tháng ; công tác phục hồi chức năng  cho bệnh nhân tâm thần phân liệt,…
        - Duy trì báo cáo kết quả hoạt động đầy đủ tháng, quí, năm  theo đúng thời gian và biểu mẫu của chương trình;

2.3 Truyền thông giáo dục sức khoẻ:
         - Phát thông điệp TT-GDSK trên đài phát thanh nhân ngày sức khoẻ tâm thần thế giới 10/10; in ấn băng rôn, tờ rơi…

VI. Hoạt động phòng chống bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD) và hen phế quản
1.Chỉ tiêu chuyên môn:
         - Hạn chế tỉ lệ mắc bệnh, tàn tật và tử vong sớm tại cộng đồng do BPTNMT&HPQ.
         - Tỉ lệ TYT quản lí bệnh PTNMT-HQP: 100%

         - Tổng số BN COPD đang được quản lý:
60 người

         - Tổng số BN HPQ đang được quản lý: 80 người

2. Biện pháp thực hiện:

2.1 Tập huấn: 
          Tổ chức 01 lớp cho cán bộ phụ trách chương trình BPTNMT&HPQ tuyến huyện, xã.

2.2 Quản lý bệnh nhân:

           Thực hiện quản lý các bệnh nhân Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và hen phế quản tại địa phương.

2.3 Truyền thông:
           Phát thường xuyên thông điệp truyền thông trên đài truyền thanh của xã khi nhận được đĩa của tuyến trên.

VII. Hoạt động phòng mù lòa 
1.Chỉ tiêu chuyên môn:

          - Triển khai các hoạt động khám sàng lọc phát hiện sớm tật khúc xạ. Tỉ lệ học sinh được khám sàng lọc phát hiện sớm tật khúc xạ là 60%

         - Khám sàng lọc thị lực bệnh nhân tiểu đường là 30%

2. Biện pháp thực hiện:

          - TYT xã triển khai khám sàng lọc bệnh võng mạc tiểu đường và khám tật khúc xạ học đường 
        - Huyện sẽ tổ chức giám sát chương trình phòng chống mù loà hàng quí

3.Truyền thông:

        - Tăng cường công tác phát tin, bài truyền thông trên loa xã; hưởng ứng ngày thị giác thế giới hàng năm 10/10

D. Điều kiện đảm bảo
1. Nhân lực:

          TYT cử cán bộ phụ trách bệnh không lây nhiễm thực hiện các thống kê báo cáo hoạt động của đơn vị mình.
2.Kinh phí:

          Sử dụng nguồn kinh phí từ phân bổ kinh phí hoạt động các chương trình mục tiêu y tế năm 2021 của Trung tâm y tế Bảo Lâm đã được Sở Y tế phê duyệt

E. Thông tin, báo cáo:

   - Tuyến huyện báo cáo hoạt động của chương trình hàng quí lên tuyến tỉnh.

   - Tuyến xã báo cáo các số liệu thực hiện theo mẫu qui định hàng quí về Khoa YTDP.

V. Đề nghị 

1. Trung tâm trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh:

         - Tập huấn chuyên môn cho tuyến huyện và y tế cơ sở.


- Cung cấp tài liệu truyền thông cho chương trình hoạt động.


- Hỗ trợ kinh phí kịp thời cho chương trình hoạt động.


2. Trung tâm y tế Bảo Lâm:


- Quan tâm chỉ đạo kịp thời để chương trình hoàn thành nhiệm vụ được giao.


Trên đây là kế hoạch hoạt động phòng chống bệnh không lây của TTYT Bảo Lâm năm 2021. Đề nghị các đơn vị y tế trực thuộc có kế hoạch hoạt động của chương trình và báo cáo đúng qui định./.

Nơi nhận:







   P.GIÁM ĐỐC 

- TT KSBT tỉnh Lâm Đồng; 

- BGĐ TTYT Bảo Lâm;







Đã ký
- Phòng KH- NV TTYT;







- 12 TYT VÀ 02 PKĐKKV Bảo Lâm;


                        Nguyễn Văn Hải
- Lưu VT, CT (Hiên,18).





    
